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BIỂU NIÊM YẾT CÔNG KHAI 
 (Kèm theo Biên bản niêm yết công khai ngày 18/09/2023 ) 

 
1. Nội dung công khai: Công khai tên cá nhân được lựa chọn thu mua TSCĐ,CCDC thanh lý của 

Trường mầm non Thanh Xuân Trung theo Quyết định số 09/QĐ-MNTXT ngày 18/09/2023. 

2. Cá nhân được lựa chọn thu mua TSCĐ,CCDC Thanh lý có tên sau: 

+ Tên cá nhân: Ông Trần Văn Giang 

+ Số CCCD: 024062000147 ngày cấp: 24/04/2021 

+ Hộ khẩu: Tổ 78, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 

+ Địa chỉ hiện tại : Tổ 78, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 

+ Nghề nghiệp: Thu mua phế liệu, đồ điện hỏng. 

 3. Giá trị hợp đồng bán TSCĐ,CCDC thanh lý: 2.823.000 đồng (Hai triệu tám trăm hai ba nghìn 

đồng).  

4. Hình thức hợp đồng: Trọn gói. 

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày 19/09/2023-21/09/2023 

6. Danh sách tài sản, công cụ dụng cụ hư hỏng bán thanh lý gồm: 

- Danh sách Tài sản hư hỏng bán thanh lý: 

S

T

T 

MãTS

CĐ 
Tên TSCĐ 

ĐV

T 

Giá bán tài sản thanh lý 

Số 

lượ

ng 

Năm 

đưa 

vào 

sử 

dung 

Chấ

t 

liệu 

Giá trị, khối lượng vật tư thu hồi 

bán thanh lý 

Khối 

lượng 

vật tư 

thu 

hồi 

bán 

thanh 

lý 

ĐV

T 

Đơn 

giá 

thanh 

lý 

Thành 

tiền 

1 TS229 

Máy thái rau củ 

đa năng 

chiế

c 1 2016 inox      12  kg 30,000 360,000 

2 TS377 

Thùng rác 660 

lít 

chiế

c 1 2016 sắt      10  kg 18,000 180,000 

3 TS299 

Giá phơi đồ di 

động 

chiế

c 1 2016 inox        1  kg 30,000 36,000 



S

T

T 

MãTS

CĐ 
Tên TSCĐ 

ĐV
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Số 
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ng 
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sử 
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t 
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Giá trị, khối lượng vật tư thu hồi 

bán thanh lý 

Khối 

lượng 

vật tư 

thu 

hồi 

bán 

thanh 

lý 

ĐV

T 

Đơn 

giá 

thanh 

lý 

Thành 

tiền 

4 TS300 

Giá phơi đồ di 

động 

chiế

c 1 2016 inox        1  kg 30,000 36,000 

5 TS226 

Máy xay đậu 

tương 

chiế

c 1 2016 

inox

+sắt      17  kg 28,000 476,000 

6 TS302 

Nồi cơm điện 10 

lít 

chiế

c 1 2016 inox        3  kg 30,000 81,000 

7 TS 321 

Đu quay mâm 

không ray 

chiế

c 
1 2016 sắt      37  kg 18,000 666,000 

8 TS 238 

Bàn sơ chế có 

giá dưới nam 

chiế

c 
1 2016 

inox, 

gỗ        5  kg 30,000 150,000 

    Cộng                  -      

     

1,985,00

0  

- Danh sách Công cụ, dụng cụ thanh lý: 

 

ST

T 

Mã 

CCDC 

Tên 

CCDC 
ĐVT 

Giá trị, khối lượng vật tư thu hồi bán thanh lý 

Số 

lượng 

Năm 

đưa 

vào 

sử 

dụng 

Chất 

liệu 

vật tư 

thu 

hồi 

 Khối 

lượng vật 

tư thu 

hồi bán 

thanh lý  

 

ĐVT  

Đơn 

giá 

thanh 

lý vật 

tư thu 

hồi 

Thành 

tiền 

1 
CC158 

Cổng 

chui 
Chiếc 4 

2016 nhựa       4.00  
 kg  12,000  

          

48,000  

2 
CC152 

Loa vi 

tính 
Chiếc 1 

2016 nhựa       1.00  
Chiếc 20,000  

          

20,000  

3 
CC163 

Cổng 

chui 
Chiếc 3 

2016 
nhựa       3.00  

 kg  12,000  
          

36,000  



ST

T 

Mã 

CCDC 

Tên 

CCDC 
ĐVT 

Giá trị, khối lượng vật tư thu hồi bán thanh lý 

Số 

lượng 

Năm 

đưa 

vào 

sử 

dụng 

Chất 

liệu 

vật tư 

thu 

hồi 

 Khối 

lượng vật 

tư thu 

hồi bán 

thanh lý  

 

ĐVT  

Đơn 

giá 

thanh 

lý vật 

tư thu 

hồi 

Thành 

tiền 

4 
CC161 

Cổng 

chui 
Chiếc 3 

2016 
nhựa       3.00  

 kg  12,000  
          

36,000  

5 
CC151 

Loa vi 

tính 
Chiếc 1 

2016 
nhựa       1.00  

Chiếc 20,000  
          

20,000  

6 
CC164 

Cổng 

chui 
Chiếc 2 

2016 
nhựa       2.00  

 kg  12,000  
          

24,000  

7 
CC154 

Loa vi 

tính 
Chiếc 1 

2016 
nhựa       1.00  

Chiếc 20,000  
          

20,000  

8 
CC044 

Loa vi 

tính 
Chiếc 1 

2016 
nhựa       1.00  

Chiếc 20,000  
          

20,000  

9 
CC043 

Loa vi 

tính 
Chiếc 1 

2016 
nhựa       1.00  

Chiếc 20,000  
          

20,000  

10 
CC165 

Cổng 

chui 
Chiếc 2 

2016 
nhựa       2.00  

 kg  12,000  
          

24,000  

11 
CC159 

Cổng 

chui 
Chiếc 2 

2016 
nhựa       2.00  

 kg  12,000  
          

24,000  

12 
CC157 

Cổng 

chui 
Chiếc 2 

2016 
nhựa       2.00  

 kg  12,000  
          

24,000  

13 
CC162 

Cổng 

chui 
Chiếc 3 

2016 
nhựa       3.00  

 kg  12,000  
          

36,000  

14 

CC094 

Thùng 

đựng 

nước có 

vòi 

Chiếc 1 

2016 

inox     1.00  

 kg  30,000  
          

30,000  

15 

CC095 

Thùng 

đựng 

nước có 

vòi 

Chiếc 1 

2016 

inox     1.00  

 kg  30,000  
          

30,000  

16 
CC160 

Cổng 

chui 
Chiếc 3 

2016 
nhựa       3.00  

 kg  12,000  
          

36,000  

17 
CC166 

Cổng 

chui 
Chiếc 3 

2016 
nhựa       3.00  

 kg  12,000  
          

36,000  

18 
CC284 

Gia de 

bat 
cai 12 

2017 inox     6.00  
 kg  30,000  

        

180,000  

19 
CC282 

Ca inox 

TL 
cai 110 

2017 
inox     1.50  

 kg  30,000  
          

45,000  



ST

T 

Mã 

CCDC 

Tên 

CCDC 
ĐVT 

Giá trị, khối lượng vật tư thu hồi bán thanh lý 

Số 

lượng 

Năm 

đưa 

vào 

sử 

dụng 

Chất 

liệu 

vật tư 

thu 

hồi 

 Khối 

lượng vật 

tư thu 

hồi bán 

thanh lý  

 

ĐVT  

Đơn 

giá 

thanh 

lý vật 

tư thu 

hồi 

Thành 

tiền 

20 

CC255 

Ca inox 

Thang 

Long 

chiếc 5 

2017 

inox     0.10  

 kg  30,000              

3,000  

21 
CC214 

Ca Inox 

TL 
cái 10 

2017 
inox     0.20  

 kg  30,000  
            

6,000  

22 
CC308 

Máy in 

Brother 
chiếc 1 

2018 nhựa       1.00  
chiếc 50,000            

50,000  

23 

CC296 

Giá phơi 

khăn cây 

thông 

Chiếc 1 

2018 inox     1.00  

 kg  30,000            

30,000  

24 

CC295 

Giá phơi 

khăn cây 

thông 

Chiếc 2 

2018 inox     1.00  

 kg  30,000            

30,000  

25 

CC306 

Đầu đọc 

chấm 

công 

AC900 

chiếc 1 

2018 nhựa       1.00  

chiếc 10,000  
          

10,000  

    

Tổng 

cộng                 -      

   

838,000  
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